
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 

 1.1 Tên học phần: Luật hình sự và tố tụng hình sự 

        - Mã học phần: LAW310 ;  Số tín chỉ: 03 

        - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Luật 

+ Bậc đào tạo: Đại học  

+ Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

1.2. Khoa/Bộ môn/Giảng viên phụ trách học phần: Khoa Kế toán – Tài chính 

1.3. Mô tả học phần: 

- Luật Hình sự và tố tụng hình sự là môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành luật kinh tế, 

được thiết kế dành cho sinh viên; cung cấp lý luận cơ bản về tội phạm và hình phạt, thông 

qua việc phân tích các quy định Phần chung của Bộ luật Hình sự; từ đó phân tích các dấu 

hiệu pháp lý của một số tội phạm có liên quan đến kinh tế; những kiến thức lí luận và 

thực tiễn về Tố tụng hình sự và khả năng áp dụng trong thực tế: những vấn đề lí luận 

chung về Tố tụng hình sự và những giai đoạn tố tụng cụ thể trong trình tự tố tụng giải 

quyết vụ án hình sự. 

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

+ Làm bài tập trên lớp: 10 tiết 

+ Thảo luận:  05 tiết 

+ Tự học: 90 tiết 

1.4 Các điều kiện tham gia học phần: 

- Các học phần tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật  

 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 

- Kiến thức: 

Môn học Luật Hình sự và  tố tụng hình sự nhằm trang bị cho người học một số vấn đề như 

sau: 

+ Lý luận cơ bản về luật hình sự như: khái niệm về luật hình sự, tội phạm, hình phạt, đặc 

điểm các dấu hiệu trong CTTP và các chế định liên quan đến tội phạm; các dấu hiệu đặc 

trưng của từng tội phạm cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực 

tiễn. 

+ Các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của 

những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tố tụng hình sự. 



- Về kỹ năng: 

Môn học Luật hình sự - tố tụng hình sự nhằm giúp người học: 

+ Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện việc định tội danh đối với từng trường hợp 

phạm tội cụ thể; 

+ Tư vấn xác định vụ án hình sự và hình thức tố tụng đối với một vụ án hình sự cụ thể. 

- Về thái độ: 

+ Hình thành tính chủ động tìm tòi học hỏi kiến thức mới, tự tin trong trao đổi, tranh 

luận khoa học; 

+ Hình thành tính chủ động sáng tạo, khả năng tự nghiên cứu bổ sung và nâng cao kiến 

thức cũng như kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống của người 

học; 

 

3. CHUẨN ĐẦU RA 

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mục tiêu Chuẩn đầu ra học phần 

Sau khi kết thúc học phần, người học có thể: 

Đáp ứng chuẩn đầu 

ra CTĐT  

Kiến 

thức 

KS1 

Trình bày được lý thuyết về tội phạm để xác định hành 

vi nguy hiểm cho xã hội có phải là tội phạm hay không; 

xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt để xác định 

trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với hành vi phạm 

tội; trình tự, thủ tục từ giai đoạn khởi tố vụ án hình sự 

đến giai đoạn xét xử; cũng như các biện pháp ngăn 

chặn trong tố tụng hình sự. 

 

KS2 Phân tích được các dấu hiệu pháp lý của các nhóm tội 

phạm và tội phạm cụ thể; những giai đoạn tố tụng  

trong trình tự tố tụng giải quyết vụ án hình sự 

 

KS3 

Vận dụng kiến thức vào hoạt động của điều tra viên, 

người tiến hành tố tụng tại Tòa án trong các vụ án hình 

sự, kiểm sát viên vụ án hình sự để xác định tội phạm 

và khung hình phạt 

 

Kỹ 

năng 

SS1 

Bước đầu xây dựng những kỹ năng định tội, quyết định 

hình phạt, bình luận về phần hình phạt đối với những 

bản án đã tuyên. 

 

SS2 

Có khả năng thuyết trình các vấn đề pháp lý, lập luận 

và xây dựng luận cứ để luận tội hoặc bác bỏ việc luận 

tội của người khác 

Năng 

lực tự 

chủ, 

tự 

chịu 

AS1 
Có ý thức chấp hành pháp luật PLHS - TTHS, có thái 

độ trung thực, tính kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp 

 

AS2 
Có ý thức phê phán những hành vi vi phạm pháp luật 

và ý thức bảo vệ sự công bằng, lẽ phải; có ý thức tự 



 

3.2 Ma trận liên kết nội dung của học phần với chuẩn đầu ra của học phần 

TT Nội dung 

Chuẩn đầu ra môn học 

Kiến 

thức 

Kỹ 

năng 

Thái 

độ 

1 

  

Chương 1: Lý luận cơ bản về Luật hình sự  
KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

 

AS1 

AS2 

 

2 Chương 2.  Các tội xâm phạm con người  

KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

AS1 

AS2 

3 Chương 3: Các tội phạm về kinh tế  

KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

AS1 

AS2 

4 Chương 4: Các tội phạm về quản lý  

KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

AS1 

AS2 

5 
Chương 5. Những vấn đề lý luận chung về tố tụng 

hình sự  

KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

AS1 

AS2 

6 Chương 6. Các giai đoạn tố tụng hình sự  

KS1 

KS2 

KS3 

SS1 

SS2 

AS1 

AS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trách 

nhiệm 

học hỏi vươn lên trong nhiều môi trường công tác khác 

nhau. 



4. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

Tuần 

1: 

Từ: 

…. 

Đến… 

Chương 1: Lý luận cơ 

bản về Luật hình sự  

I. Khái niệm, nhiệm vụ 

và các nguyên tắc cơ 

bản của luật hình sự 

Việt Nam 

II. Tội phạm và CTTP 

1. Tội phạm  

2. Cầu thành tội phạm 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những nội 

dung cần 

thiết, trao 

đổi, thảo 

luận 

  

Tuần 

2: 

Từ: 

…. 

Đến… 

III. Các chế định liên 

quan đến tội phạm 

1. Các giai đoạn thực 

hiện tội phạm 

2. Đồng phạm 

3  Các tình tiết loại trừ 

tính chất nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi 

IV. Hình phạt và quyết 

định hình phạt 

1. Hình phạt 

2. Quyết đinh hình phạt 

3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  

Tuần 

3: 

Từ: 

…. 

Đến… 

Chương 2:  

Các tội xâm phạm con 

người 

I. Các tội xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm 

của con người 

3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình,  

SV: nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

  



Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

1. Khái niệm 

2. Các tội phạm cụ thể 

II. Các tội xâm phậm 

quyền tự do, dân chủ 

của công dân 

1. Khái niệm 

2. Các tội phạm cụ thể 

III. Các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân và gia 

đình 

1. Khái niệm 

2. Các tội phạm cụ thể 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

Tuần 

4: 

Từ: 

…. 

Đến 

Chương 3: 

các tội phạm về kinh 

tế 

I. Các tội xâm phạm sở 

hữu  

1. Khái niệm nhóm tội 

xâm phạm sở hữu 

2. Các tội phạm có tính 

chất chiếm đoạt tài sản 

3. Các tội phạm không 

có tính chất chiếm đoạt 

tài sản 

3 1  
 

9 

GV: 

Thuyết 

trình,  

SV nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  

 

Tuần 

5: 

Từ: 

…. 

Đến… 

II. Các tội xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế  

1. Những vấn đề chung 

2. Các tội phạm cụ thể 
3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

  



Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

 nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

Tuần 

6: 

Từ: 

…. 

Đến… 

Chương 4:  

Các tội phạm về quản 

lý 

I. Các tội xâm phạm an 

toàn, trật tự công cộng  

1. Khái niệm chung 

2. Các tội phạm cụ thể 

 

3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  

Tuần 

7: 

Từ: 

…. 

Đến… 

Chương 5: Những vấn 

đề lý luận chung về tố 

tụng hình sự  

I. Khái niệm về tố tụng 

hình sự 

II. Các nguyên tắc của 

tố tụng hình sự việt nam 

1. Các nguyên tắc 

chung của tố tụng hình 

sự 

2. Các nguyên tắc đặc 

thù của tố tụng hình sự 

- Nguyên tắc tranh tụng 

- Nguyên tắc suy đoán 

vô tội 

III. Chủ thể các quan hệ 

tố tụng hình sự 

2 2  6 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  



Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

1. Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố 

tụng 

2.Những người tham 

gia tố tụng  

3 Vị trí và các mối quan 

hệ giữa các chủ thể 

Tuần 

8: 

Từ: 

…. 

Đến… 

IV. Chứng cứ và chứng 

minh trong tố tụng hình 

sự việt nam 

V. Các biện pháp 

cưỡng chế trong tố tụng 

hình sự 2 2  6 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  

Tuần 

9: 

Từ: 

…. 

Đến… 

Chương 6: Các giai 

đoạn tố tụng hình sự  

I. Khái niệm các giai 

đoạn tố tụng hình sự 

II. Khởi tố vụ án 

1. Thẩm quyền khởi tố 

vụ án; căn cứ, cơ sở 

khởi tố vụ án hình sự; 

căn cứ không khởi tố vụ 

án; khởi tố vụ án theo 

yêu cầu của bị hại 

 2. Khái niệm, nhiệm 

vụ, ý nghĩa của khởi tố 

3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  



Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

vụ án hình sự; trình tự 

khởi tố vụ án 

3. Quyền hạn, trách 

nhiệm của viện kiểm 

sát trong giai đoạn khởi 

tố. 

Tuần 

10: 

Từ: 

…. 

Đến… 

III. Điều tra – truy tố 

1. Thẩm quyền điều tra; 

các quyết định của cơ 

quan điều tra. 

2. Khái niệm, nhiệm 

vụ, ý nghĩa của giai 

đoạn điều tra vụ án hình 

sự; một số hoạt động 

điều tra cụ thể: Khởi tố 

bị can, hỏi cung bị can, 

khám xét người... 

3. Những quy định 

chung về hoạt động 

điều tra; các hoạt điều 

tra 

4. Quyết định việc truy 

tố: các quyết định của 

VKS trong giai đoạn 

truy tố 

3 1  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

  

Tuần 

11: 

Từ: 

…. 

Đến… 

IV. Xét xử vụ án hình 

sự 

1. Xét xử sơ thẩm 

VAHS 

1.1. Thẩm quyền xét xử 

sơ thẩm của toà án; giới 

hạn xét xử; các quyết 

3 2  9 

GV: 

Thuyết 

trình, SV 

nghe 

giảng, ghi 

chép 

những 

nội dung 

  



Thời 

gian 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn 

bị trước 

khi đến 

lớp 

Ghi 

chú 

GIỜ LÊN LỚP 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

tích 

hợp 

(Bài 

tập/ 

Thảo 

luận) 

Thực 

hành 

tại 

phòng 

máy, 

phân 

xưởng 

Tự 

học, tự 

nghiên 

cứu 

định của toà án trong 

quá trình chuẩn bị xét 

xử 

1.2. Khái niệm, nhiệm 

vụ, ý nghĩa của giai 

đoạn xét xử sơ thẩm; 

những quy định chung 

về xét xử vụ án hình sự; 

những quy định chung 

về thủ tục tố tụng tại 

phiên toà sơ thẩm;   

 2. Xét xử phúc thẩm 

2.1. Xét xử phúc thẩm: 

Kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm; phạm vi xét 

xử phúc thẩm; thẩm 

quyền của toà án cấp 

phúc thẩm 

 2.2. Xét lại bản án, 

quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật: thủ tục 

giám đốc thẩm: kháng 

nghị giám đốc thẩm; 

thẩm quyền của 

HĐGĐT; Thủ tục tái 

thẩm  

cần thiết, 

trao đổi, 

thảo luận 

 CỘNG 30 15  90    

 

5.HỌC LIỆU 

5.1 Tài liệu chính:  

[1] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Phần chung, Nxb. CAND, 

Hà Nội, 2018; 



[2]Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) (Quyển 

1), Nxb. CAND, Hà Nội, 2018; 

[3]Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) (Quyển 

2), Nxb. CAND, Hà Nội, 2019; 

[4]Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2019, 

2020. 

5.2 Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, Được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 (Phần chung) Nxb. Tư Pháp, Hà Nội, 2017; 

[2] Nguyễn Ngọc Hoà, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) (Phần các tội phạm) (Quyển 1), Nxb. Tư Pháp, Hà Nội, 2018; 

[3] Nguyễn Ngọc Hoà, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) (Phần các tội phạm) (Quyển 2), Nxb. Tư Pháp, Hà Nội, 2018; 

 

6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 

Phương pháp đánh giá 

Tỷ 

trọng 

điểm 

Đáp ứng mục tiêu, chuẩn 

đầu ra của học phần 

Kiểm tra thường xuyên 

10% 

Đánh giá thường xuyên 1   

Tính chuyên cần 

5%  KS1,2; SS1,2,3,4; AS1,2. Thái độ chủ động, tích cực 

trong học tập 

Đánh giá thường xuyên 2   

Bài tập nhóm 
5%  KS1,2; SS1,2,3,4; AS1,2. 

Bài tập cá nhân 

Kiểm tra định kỳ 20% Bài kiểm tra 20%  KS1,2; SS1,2,3,4; AS1,2. 

Thi kết thúc học phần 

70% 
Lý thuyết 70%  KS1,2; SS1,2,3,4; AS1,2. 

Tổng cộng 100%  

 

      

TRƯỞNG KHOA 

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 

 

 

TP.Hồ Chí Minh , ngày    tháng    năm 2021 

Giảng viên biên soạn 
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